


Mã chương: 411 
Đơn vị báo cáo: Sở Ngoại vụ Quảng Nam Mầu số B01- H

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ  185/2010/TT-BTC  
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chỉnh)

BẢNG CÂN ĐÓI TÀI KHOẢN 

Năm: 2021

SỐ
h iệu
T K

T ên  tà i k h o ả n
SỐ d ư đ ầu  kỳ Số p h á t sin h  tro n g  k ỳ Số lũ y  k ế từ  đ ầu  năm S ổ d ư  cu ố i n ăm

N ợ C ó N ợ C ó N ợ C ó N ơ C ó
A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG

111 Tiên mặt 190.152.500 189.862.159 190.152.500 189.862.159
190.152.500 189.862.159 190.152.500 189.862.159

19.948.471 108.201.00C 126.435.897 108.201.000
19.948.471 108.201.000 126.435.897 108.201.000 126.435.897

1L.16 19.948.471 102.986.00C 121.220.897 102.986.000 Ĩ1 2
5.215.000 5.215.000 5.215.000 -----------------\Y o\

1.520.000
1.520.000

1.419.136 1.419.136 1.419.136 1.419.136
1331 vụ 1.419.136 1.419.136 1.419.136 1.419.136

363.172.80C 363.172.800 363.172.800
153.000.000 153.000.000 153.000.000
210.172.800 210.172.800 210.172.800
210.172.800 210.172.800 210.172.800 210.172.800

35-399.564 8.884.020
35.399.564 8.884.020

135.423.800 135.423.800 135.423.800
51.694.000 51.694.000

112.200.000 1.450.062.200 112.200.000
1.531.547.833

Trang 1



Trang 2



số
hiệu
TK

Tên tài khoản
Số dư đầu kỳ

Nọ- Có

Số phát sinh trong kỳ

Nợ Có

Số lũy kế từ đầu năm

Nợ Có

Số dư cuối năm

Nợ Có
3378 Tạm thu khác 5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000

366 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 645.533.532 210.719.232 159331.500 210.719.232 159331.500 594.145.800
594145.8003661 Ngân sách nhà nước cấp 645.533.532 210.719.232 159.331.500 210.719.232 159.331.500

107.637.50036611 Giá trị còn lại của TSCĐ 645.533.532 210.719.232 107.637.500 210.719.232 542.451.800

5L69400036612

431
4312

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho 51.694.000 51.694.000

22.595.500
22.595.500

Các quỹ 18.733.063 15.950.000 22.595.500 15.950.000 25378.563
25.378.563Quỹ phúc lợi 18.243.228 15.460.165 22.595.500 15.460.165

43121 Quỹ phúc lợi 2.363.307 15.460.165 15.460.165

489.835

13.096.858

43122 Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ 15.879.921 22.595.500 22.595.500 38.475.421

4313 Quỹ bổ sung thu nhập 489.835 489.835

468 Nguồn cải cách tiền lutmg 21.061.231 21.061.231
511 Thu hoạt động do NSNN cấp 6.784.934.036 6.784.934.036 6.784.934.036 6.784.934.036

3.897.224.3295111 Thường xuyên 3.897.224.329 3.897.224.329 3.897.224.329

2.887.709.7075112

531
Không thường xuyên

Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
2.887.709.707

116.023.523
2.887.709.707

116.023.523 116.023.523
6.784.934.036

2.887.709.707

116.023.523 :\
611 Chi phí hoạt động 6.784.934.036

3.897.224.329

6.784.934.036
1897224.329

6.784.934.036
3.897.224.3296111 Chi phí hoạt động - Thường xuyên 3.897.224.329

3.897.224.32961118 Chi phí hoạt động khác - Thường xuyên 3.897.224.329

2.887.709.707

3.897.224.329

2.887.709.707

3.897.224.329

2887.709.7076112 Chi phí hoạt động - Không thường xuyên 2.887.709.707

2887J09."70761128 Chi phí hoạt động khác - Không thường xuyên 2.887.709.707

116.023.523
6.900.957.559

2.887.709.707

116.023.523
6.900.957.559

2.887.709.707

116.023.523
6.900.957.559

632 Giá vốn hàng bán 116.023.523
6.900.957.559911 Xác định kết quả

9111
Xác định kêt quả hoạt động hành chính sự 
nghiệp 6.784.934.036 6.784.934.036 6.784.934.036 6.784.934.036

9112 Xác định kêt quả hoạt động SXKD, dịch vụ 116.023.523 116.023.523 116.023.523 116.023.523

Cộng 4.746.591319 4.746.591319 26.980.149.034 26.980.149.034 26.980.149.034 26.980.149.034 3.453.594.543 3.453.594.543

B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

008 Dự toán chi hoạt động 3.146.556.752 6.795.089.729 6.685.874.429 6.795.089.729 6.685.874.429 3.255.772.052
0081 Dự toán chi hoạt động - Năm trước 3.146.556.752 

31.497.762. ĩ 38

3.146.556.752
00811 Dự toán chi thường xuyên - Năm trước 23.237.195.033 31.497.762.138 23.237.195.033
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S ố
h iệ u
T K

T ê n  t à i  k h o ả n
SỐ d ư đ ầ u  k ỳ S ố  p h á t  s in h  t r o n g  k ỳ S ố  lũ y  k ế  t ừ  đ ầ u  n ă m S ố  d ư  c u ố i  n ă m

N ợ C ó N ợ C ó N ợ C ó N ợ C ó

008112 Dự toán chi thưàng xuyên - Năm trước - Thực 
chi 23.237.195.033 23.237.195.033

Dự toán chi không thường xuyên - Năm trưức 8.059.028.353 2.945.018.000 8.059.028.353
008121

Tạm úng 5.721.831.900 5.721.831.900

008122
Thực chi 2.337.196.453 2.337.196.453

Dự toán chi hoạt động - Năm nay 6.795.089.729 6.685.874.429 6.795.089.729 6.685.874.429 109.215.300
Dự toán chi thường xuyên - Năm nay 3.975.748.629 3.866.533.329 3.975.748.629 3.866.533.329 3.975.748.629 3.866.533.329

008212
chi 3.866.533.329 3.866.533.329 3.866.533.329

Dự toán chi không thường xuyên - Năm nay 2.819.341.100 2.819.341.100 2.819.341.100 2.819.341.100 2.819.341.100 2.819.341.100
008222

Thực chi 2.819.341.100 2.819.341.100 2.819.341.100

1941309000 1.941309.000
2.500.000.000 558.691.000 2.500.000.000

Dự toán đầu tư XLXJtì năm tnrớc - Thực chi 2.500.000.000 2.500.000.000

Ngưòi lập biểu Ngưòi kiểm soát
thảng.£.. năm.

Phan Tá Tây Nguyễn Ngọc Kim

Trang 4



Tên cơ quan cấp trên:
Đơn vị báo cáo: Sở Ngoại vụ Quảng Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

M ẫ u  Số B 0 1 /B C T C
(Ban hành theo Thông tư 

sổ 107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của Bộ 

Tài chính)

Năm: 2021
Tại ngày ....... tháng.......... năm.

ST1

“Ã -

Chỉ tiêu 

[ị

Mã
số

Thuyết
minh Số cuối năm

Đơn vi: đồng 

Số đầu năm

TÀI SẢN
c D 1 2

01 2.003.91í
n IK

1
10 33.571.53 36.919.564
II
12

3 H
4 14

21)
2S 11° *

ĩ
30 560.059.546 -------------- 11*1

640.545,778
Tài sản cố định hữu hình 31

V
n

2 ss

M
VII
VIII

40
45

TONG CỘNG TÀI SẢN (50= 01+05+104-20-1-25+30+40+45) 50 647328.992 697.413.813
NGUỒN VỔN

7
60
61
62

3
63

4 64
5 rạmthu 65
6

67 594.145.800 645.533 5328
68

n rài sản thuần 711
1 ĩ
2 nhặng dư /  thâm hụt lũy kế 72

Trang 1



STT

A

Chỉ tiêu

JỊ

Mã
số

Thuyết
minh Số cuối năm

Đơn vi: đồng 

Số đầu năm

3 Các quỹ
c
73

D 1 2

80 647328.992 697.413.813
, Lập, ngày/£~. tháng.3- ■.. năm.

Người lập biêu Người kiểm soát
(Ky, họ tên) Jqọ ị£nj

Phan Tá Tây

Trang 2



Tên cơ quan cấp trên:
Đơn vị báo cáo: Sở Ngoại vụ Quảng Nam

BÁO CÁO KẾT QUẲ HOẠT ĐỘNG
Năm: 2021

Mẫu số B02/BCTC
(Ban hành theo Thông tư 

sổ 107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của Bộ 

Tài chính)

Người lập biểu
(Kỷ, họ tên)

Phan Tá Tây Ngọc Kim

Trang 1



Tên cơ quan cấp trên:
Đon vị báo cáo: Sở Ngoại vụ Quảng Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm: 2021

Mẫu số B03a/BCTC
(Ban hành theo Thông tư 

sổ 107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của Bộ 

Tài chỉnh)

ST

VI
v n

Chỉ tiêu

 - _B ___________
LƯU CHUYỀN TEỀN TỪHOẠT ĐỘNG chính” 
Các khoản thu
- Tiên Ngân sách nhà nước cấp
- Tiọn thu từ nguỏn viện ừợ, vay nợ nước ngoài
-Tiềntìiutừr— *'nguôn phí, lệ phí
- Tiền thu từ hoạt động sán xuất kinh doanh, dịch
- Tiền thu khác 
Các khoản chi
Tiền chi lưong, tiền công và chi khác cho nhân

vụ

vien
Tiên chi trả cho ngưòi cung cắp hàng hóa, dịch vụ 
Tiền chi khác

'UTI chuyển tiền thuần từ hoạt động chính
UXJ chuyển  tiền  tù  h o ạt  đ ộ n g  đầu  tl
ĩền ứiu từ thanh lý tài sản cố định 

íền thu từ các khoản đẩu tư 
íên  chi X D CB , mua tài sản cố định 

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đấu tu
LƯU chuyên  tiên  t ừ  h o ạ t  độ n g  tài chính
Tiên thu từ các khoản đi vay
Tiền thu từ vốn góp
Tiền hoàn ừả gốc vay
Tiên hoàn trả vốn góp

Co tức/lọi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
Số du tiền dầu kỳ

Ảnh huửng của chênh lệch tỷ giá 
Sô dư tiền cuối kỳ

Người lập biểu
(Kỷ, họ tên)

Người kiểm soát

Phan Tá Tây

Thuyết
minh
1 7

Đơn vị: đồm 

Năm nay I Năm trước

1 1 2l

193.853.50ot 193.142362
51.240.000

120.807.750

21.805.750 

(211.798.056)1 
(13.791.000) 
(74.517.623)

(123.489.433)
(17.944.556)

90.762.362
102.380.000

(224.155.824)

(26.599.115)
(197.556.709)
(31.013.462)

(17.944.556) (31.013.462)
19.948.4711 50.961.933

2.003.9151 19.948.471
Lập, ngày/ỉ/3...tháng.£ ...n ă m . _

n Ngọc Kim

Trang 1



Tên cơ quan cấp trên:
Đơn vị báo cáo: Sở Ngoại vụ Quảng Nam

BÁO CÁO Lưu CHUYÊN TIÊN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm: 2021

Mau số B03b/BCTC
(Ban hành theo Thông tư 

số 107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của Bộ 

Tài chính)

STT Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

A B c D 1 2
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Thặng dư/ thâm hụt trong năm 01
Điều chỉnh cho các khoản không phát sinh bằng tiền

1 Khâu hao TSCĐ trong năm 02
2 Lãi/lô chênh lệch tỷ giá 03
3 Lãi/Lỗ từ các khoản đầu tư 04
4 Tăng/giảm các khoản nợ phải trả 05 58.437.398 12.085.987
5 Tăng/giảm hàng tôn kho 06 (51.694.000)
6 Tăng/giảm các khoản phải thu 07 (33.571.531) (36.919.564)
7 Thu khác từ hoạt động chính 08
8 Chi khác từ hoạt động chính 09 8.883.577 (6.179.885)

Lưu chuyên tiên thuân từ hoạt động chính 10 (17.944.556) (31.013.462)
n LƯU CHUYEN TIỀN TỪHOẠT ĐỘNG ĐẰU TƯ
1 Tiền thu từ thanh lý tài sản cố đinh 21
2 Tiền thu từ các khoản đầu tư 22
3 Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định 23
4 Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đon vị khác 24

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
ra LƯU CHUYỂN TDEN TỪ HOẠT ĐỌNG TÀI CHINH
1 Tiên thu từ các khoản đi vay 31
2 Tiền nhận vốn góp 32
3 Tiền hoàn trả gốc vay 33
4 Tiền hoàn ừả vốn góp 34
5 Cô tức/lợi nhuận đã ừả cho chủ sở hữu 35

Lun chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40
IV Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (17.944.556) (31.013.462)
V Số dư tiền đầu kỳ 60 19.948.471 50.961.933
VI Anh huửng của chênh lệch tỷ giá 70
VII Số dư tiền cuối kỳ 80 2.003.915 19.948.471

Người lập biểu
(Kỷ, họ tên)

Ngưòi kiểm soát
(Kỷ, họ tên)

Lập, ngày. ./£7tháng. J . .. năm..

Phan Tá Tây n Ngọc Kim

Trang 1



Tên cơ quan cấp trên: UBND TỈNH QUẢNG NAM
Đơn vị báo cáo: SỞ NGOẠI v ụ

Mẫu B04/BCTC
(Ban hành theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 
của Bộ Tài chính)

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KỂT THÚC NGÀY

I. Thông tin khái quát

Đơn vị: Sở Ngoại vụ Quảng Nam 

QĐ thành lập số: 97/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 

Tên cơ quan cấp trên trực tiếp: ƯBND tỉnh Quảng Nam 
Thuộc đơn vị cấp 1:

Loại hình đơn vị: Quản lý Nhà nước

Í S ết 'S llL8Ìa0 ^  chủ tài chính số 09/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tinh Quảng Nam

Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị’

Quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, công tác biên giới lãnh thổ, công tác đối ngoại

II. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sư 
an theo Tllônể tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp 
dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bay tren bao cao tài chinh

Báo cáo tài chính này là của bản thân đơn vị kế toán chưa bao gồm thông tin của các đơn vi 
kê toán câp dưới trực thuộc. s  aơn VỊ

Báo cáo tài chính của đơn vị đã được.............phê duyệt để phát hành vào ngày



III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính:đồng
1. Tiền

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
- Tiền măt 290.341 0
- Tiền gửi kho bạc 1.713.574 |_ 19.948 471
- Tiền gửi ngân hàng 0 0
- Tiền đang chuyển 0 0
Tổng cộng tiền: 2.003.915 19.948.471

2. Các khoản phải thu kỉtảc

Chi tiết SỐ cuối năm Số đầu năm
a. Tạm chi: 0 0
- Tạm chi thu nhâp tăng thêm 0 0
- Tạm chi từ dự toán ứng trước 0 0
- Tạm chi khác 0 ị- 0
b. Tạm ứng cho nhân viên 0 0
c. Thuế GTGT đươc khấu trừ: 0 0
- Đôi với hàng hóa, dich vu 0 0
- Đôi với TSCĐ 0 0
d. Chi phí trả trước 0 0
đ. Đặt cọc, ký quỹ, ký cươc 0 0
e. Phải thu khác:

26.515.544 35 399
- Phải thu tiền lãi

0 0
- Phải thu cổ tức/lơi nhuân 0 0
- Phải thu các khoản phí và lê phí 0 0
- Các khoản phải thu khác

26.515.544 35 399 564
Tổng các khoản phải thu khác:

3 11'.__UI. - 26.515.544 35.399.564
3. Hàng tồn kho

____________________Chi tiết_____ Sô cuối năm
- Nguyên liêu vât liêu

0
- Công cụ dụng cu

51.694.000
u

0



- Chi phí sản xuất, kinh doanh, dich vu dở dang 0 0
- Sản phẩm 0 0
- Hàng hóa 0 0
Tổng hàng tồn kho: 51.694.000 0

4. Tài sản cố định

Tài sản cô định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc); giá tri còn lai = 
Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.

Tỷ lệ trích hao mòn và khấu hao thực hiện th e o ................ số...........  neàv
/ ....... / .................của

Khoản mục chi tiết Tổng cộng TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình
Nguyên giá 3.371.861.084 3.284.939.084 86.922.000
Số dư đầu năm 4.689.723.284 4.622.801.284 66.922 000
Tăng trong năm 132.200.000 112.200.000 20.000.000
Giảm trong năm 1.450.062.200 1.450.062.200 0
Giá trị hao mòn, khấu hao lũy 
kế

2.811.801.538 2.758.763.938 53.037.600

Giá trị còn lại cuối năm 560.059.546 526.175.146 33.884.400
5. Xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
a. Mua săm TSCĐ (chi tiêt theo từng tài sản) 0 0
b. XDCB dở dang (chi tiết theo từng công trình) 0 0
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) 0 0
Tông giá trị xây dưng dở dang 0 0

6. Tài sản khác

Chi tiết Số cuối năm Sô đâu năm

7. Phảỉ trả nợ vay

____________________Chi tiết_____ Số cuối năm Sô đâu rmm
- Vay ngắn hạn

0 n
- Vay dài han

0
__ w

n
rông các khoản vav

0
u

0



8. Tạm thu

Sô cuối năm năm

Giá trị còn lại của TSCĐ 

Nguyên liệu, vật liêu, công C1 

1Vjện trợ, vay nợ nước ngoài

Giá trị còn lại của TSCĐ 

Nguyên liệu, vât liệu, côr

c. Phí được khẩu trừ, để lai
- Giá trị còn lại của TSCĐ

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cu
d. Kinh phí đầu tư XDCB

Tông các khoản nhân trước chưa ghi thu

____________________Chi tiết
- Kinh phí hoạt đông băng tiền

- Viện trợ, v a y  nước ngoài

- Tạm thu phí, lệ phí

- ứng trước dự toán

- Tạm thu khác

_Tong cac khoản tạm thu trong năĩĩi 

9. Các quỹ đặc thù

Sô cuối năm năm

10. Các khoản nhận trước chưa ghi thu 

________Chi tiết
a. NSNN cấp

11. Nợ phải trả khác



- Kinh phí công đoàn 0 0
- Bảo hiếm thất nghiệp 0 0
b. Các khoản phải nộp nhà nước 0 0
- Thuế GTGT phải nộp 0 0
+ Thuế GTGT đầu ra 0 0
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu 0 0
- Phí, lệ phí 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiêp 0 0
- Thuế thu nhập cá nhân 0 0
- Thuế khác 0 0
- Các khoản phải nộp nhà nước khác (chi tiết) 0 0
c. Phải trả người lao đông 0 0
- Phải trả công chức, viên chức 0 0
- Phải trả người lao đông khác 0 0
d. Các khoản thu hô, chi hô 0 0
đ. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cươc 0 0
e. Nợ phải trả khác 0 0
Tổng các khoản nơ phải trả khác

0 0
12. Nguồn vốn kinh doanh

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
- Do NSNN cấp 0 0
- Vốn góp (chi tiếp đơn vi góp vốn) 0 0
- Khác (Chi tiết) 0 0
Tổng nguồn vốn kinh doanh 0 0

13. Các quỹ

Chi tiết Số cuối năm Sô đầu năm
- Quỳ khen thưởng 0 0
- Quỹ phúc lợi 25.378.563 18 243
- Quỹ bổ sung thu nhâp 0 489 835
- Quỹ phát triển hoat đông sư nghiên 0 0
- Quỹ dự phòng ổn đinh thu nhâp 0 0
Tông các quỹ

25.378.563 18.733.063



14. Tài sản thuần khác

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0
- Nguồn cải cách tiền lương 21.061.231 21.061.231
- Tài sản thuần khác 0 0
Tổng tài sản thuần khác 21.061.231 21.061.231

15. Biến động của nguồn vốn



t

Các khoản muc thuôc nsuồn vốn
Chỉ tiêu Nguồn vốn kinh 

doanh
Chênh lệch tỷ 

giá
Thặng dư (thâm 

hụt) lũy kế Các quỹ Nguồn cải cách 
tiền lương Khác Cộng

so dư đâu 
năm 0 0 0 18.733.063 21.061.231 0 39.794.2941 ăng trong 
năm 0 0 0 22.595.500 0 0 22.595.500Giảm trong 
năm 0 0 0 15.950.000 0 0 15.950.000Sô dư cuôi 
năm 0 0 0 25.378.563 1 21.061.231 0 46.439.794



- Thuyết minh khác về nguồn vốn (lý do tăng g iảm ,...) 

16. Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt 
động

1. Hoạt động hành chính, sự nghiệp

Chi tiết Năm nay Năm trước
1.1. Doanh thu 6.784.934.036 6.404.094.974
a. TừNSNN cấp: 6.784.934.036 6.404.094 974
- Thường xuyên 3.897.224.329 4.117.707.521
- Không thường xuyên 2.887.709.707 2.286.387 453
- Hoạt động khác 0 0
b. Từ nguồn viện trơ, vay nơ nước ngoài- 0 0
- Thu viện trợ 0 0
- Thu vay nợ nước ngoài 0 n
c. Từ nguồn phí đươc khấu trừ, để lai 0 0
- Phân bổ cho hoạt đông thường xuyên 0 0
- Phân bô cho hoạt động không thường xuyên 0 0
1.2. Chi phí

6.784.934.036 6.404 094 974
a. Chi phí hoạt động thường xuyên 3.897.224.329 4.117 707 571
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân 
viên 0 0

- Chi phí vật tư, công cụ và dich vu đã sử dung 0 0
- Chi phí hao mòn TSCĐ

0 180 111 711
- Chi phí hoat đông khác

3.897.224.329 3 937 393
b. Chi phí hoạt động không thường xuyên 2.887.709.707 2.286.387.453
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân 
viên 0 0

- Chi phi vạt tư, công cụ và dich vu đã sử dung 0 n
- Chi phí hao mòn TSCĐ

0
\J

0



- Chi phí hoạt động khác 2.887.709.707 2.286.387.453
c. Chi phí từ nguôn viện trơ, vay nơ nước ngoài 0 0
- Chi từ nguồn viện trơ 0 0
- Chi vay nợ nước ngoài 0 0
d. Chi phí hoạt động thu phí 0 0
- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân 
viên 0 0

- Chi phí vật tư, công cụ và dich vu đã sử dung 0 0
- Chi phí khấu hao TSCĐ 0 0
- Chi phí hoạt động khác 0 0

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
7 • •

Chi tiết Năm nay Năm trước
a. Doanh thu (chi tiêt theo yêu cầu quản lý) 116.023.523 87.052 121
b. Chi phí 116.023.523 71 633 121
- Giá vốn hàng bán 116.023.523 71.633 121
- Chi phí quản lý 0 0
+ Chi phí tiên lương, tiền công và chi phí khác cho 
nhân viên 0 0

+ Chi phí vật tư, công cụ và dich vu đã sử dung 0 0
+ Chi phí khấu hao TSCĐ 0 0
+ Chi phí hoạt đông khác

0 0
3. Hoạt động tài chính

Chi tiết Năm nay Năm trước
a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý) 0 0
b. Chi phí (chi tiết theo yêu cầu quản lý) 0 0

4. Hoạt động khác

____________________ Chi tiết_____ Năm nay Năm tri ĩởc
a. Thu nhập khác (chi tiết từng hoat đông)

0 0
. b. Chi phí khác (chi tiết từng hoat đônaì

0
_ u 

0

5. Chiphi thuế thu nhập doanh nghiệp



- Điêu chỉnh chi phí thuê TNDN của các năm trước vào 
chi phí thuế TNDN năm hiện hành

0 14.419.000

Cộng 0 15.419.000
6. Phân phối cho các quỹ

Chi tiết Năm nay Năm trước
- Quỹ khen thưởng 0 0
- Quỹ phúc lợi 0 0
- Quỹ bổ sung thu nhập 0 0
- Quỹ phát triển hoạt đông sư nghiêp 0 0
- Quỹ dự phòng ổn đinh thu nhâp 0 0
- Quỹ khác (chi tiết) 0 0
Tổng số đã phân phối cho các quỹ trong năm 0 0

7. Sử dụng kinh phỉ tlêt kiệm của đơn vị hành chính

Chi tiết Năm nay Năm trước
- Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao đông 0 0
- Chi khen thưởng 0 0
- Chi cho các hoạt đông phúc lơi tâp thể 0 0
Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiêm 0 0

8. Thông tin thuyết minh khác

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyền tiền

1. Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tê

Chi tiết Năm nay Năm tnrớr
- Mua tài sản bằng nhân nơ

- Tài sản được cấp từ cấp trên

- Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vi khác

- Chuyển nợ thành Yốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tê khác

Cộng



2. Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng

- Tiền của dự án A

- Tiền của quỹ...

3. Thuyêt minh khác cho bảo cáo lưu chuyển tiền tệ
VI. Thông tin thuyết minh khác

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
2. Thông tin vê các bên liên quan:

herTrn' |trình bày thÔ1̂ g tin xét ĉ n thi®t phảl thuyết minh về mối quan hê với các

3. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo năm trước

Đơn vị phải cung cấp thông tin về bản chất và ước tính ảnh hưởng đến số liêu đã hán

^  t klKT  ^  “ ng ̂  “ ện
g y 0 cáo có ánh hưởng trọng yếu đang kể đến so liệu l a  bao caò

4. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước

Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi chéD 
... .. .. .  ảnh hưởng khác biệt đén số liệu bdo cáo toi chinh so vứi kỳ tm ớc p ’
5. Thông tin khác:

Nguyễn Ngọc Kim



ĐƠN VỊ D ự TOÁN CẤP 1: SỞ NGOẠI v ụ  QƯẢNG NAM 
Đơn vị KT trung gian 1:
Đơn vị KT trung gian 2:

BÁO CÁO BỎ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Năm: 2021

I. Phan tích sô liệu đê loại trừ  giao dịch nội bô khi lâp báo cáo tài chính tổng hơp

Mẩu số B01/BSTT
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 99/2018/TT-BTC ngày 
01/11/2018 của Bộ Tài chính)

Đom vi: đông
Quan hệ giao dịch

STT Chỉ tiêu Mã
số Tổng số Trong đơn V 

kế toán 
trung gian 2

Trong đơn V 
kế toán 

trung gian 1

Trong đơn v; 
dự toán cấp 

1

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 

1- trong cùng 
tỉnh

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 
1 (khác tỉnh, 

khác Bộ, 
ngành)-  

trong lĩnh 
vực kế toán 

nhà nước

Ngoài khu 
vực nhà 

nước

ếỊỊo
A B c 1 2 3 4 5 6 7
A Phân tích số liệu để lập báo cáo tình hình tài chính tổng 

họp
ỉ Khoản đâu lu tài chính vào đon vị khác 01

Ngăn hạn 02
Dài hạn 03

n Các khoản phải thu 05 33.571.531 33.571.531
1 5hải thu khách hàng 06 1.520.000 1.520.000
2 Tiả trước cho người bán 07 5.535.987 5.535.987
3 Các khoản phải thu khác 08 26.515.544 26.515.544

m Nợ phải trả 10 6.743398 6.743.398
1 5hải trả nhà cung cấp 11 6.743.398 6.743.398
2 "ác khoản nhận trước của khách hàng 12
3 Mọ- phải trả khác 18

—-— Trang 1



Quan hệ giao dịch

STT Chỉ tiêu Mã
số

m /V Ấi  Ông sô Trong đơn V 
kế toán 

trung gian 2

Trong đon vi 
kế toán 

trung gian 1

Trong đơn V 
dự toán cấp 

1

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 

1- trong cùng 
tỉnh

Ngoài đơn vị 
dự toán cấp 
1 (khác tỉnh, 

khác Bộ, 
ngành)— 

trong lĩnh 
vực kế toán 

nhà nước

Ngoài khu 
vực nhà 

nước

A B c 1 2 3 4 5 6 7
IV Nguồn vổn nhận đầu tư từ đon vị khác 20

Ngăn hạn 21
Dài hạn 22

B Phân tích số liệu để lập báo cáo kết quả hoạt đọng tổng 
họp

1 Doanh thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 50
---------------------

2 Doanh thu từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 51
3 Doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ 52 116.023.523 116.023.52S
4 Thu nhập khác 53
5 Chi phí hoạt động 60 6.784.934.036 33.776.600 6.751.157.436
6 Chi phí từ nguồn viện trọ; vay nợ nước ngoài 61
7 Chi phí hoạt động thu phí 62
8 Chi phi khác 63
c *hân tích số liệu để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tồng

liọp
1 Khâu hao TSCĐ 70
2 riền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 71
3 lồn nhận vốn góp 72

t.H. <

sc
Oi

QU

Trang 2



II. Bổ sung thông tin thuyết minh tài chính

ST1 Chỉ tiêu Năm nay
1 Thuyết minh tài sản khác

T í Tài sản ngăn hạn khác
1.2 Tài sản dài hạn khác
2 Thuyêt minh nợ phải trả khác

2.1 Nợ phải trả ngắn hạn khác
2.2 Nợ phải trả dài hạn khác
3 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động theo nguồn 6.784.934.036

3.1 Chi phí từ nguồn NSNN 6.784.934.036
- Chi phí tiên lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác 6.784.934.036

3.2 Chi phí từ nguồn hoạt động khác được để lại (không thuộc nguồn NSNN) "1

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhẵn viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác

4 Thuyêt minh chi tiêt chỉ tiêu Chi phí từ nguồn viện trọ; vay nợ nước ngoài
4.1 Chi từ nguồn viện trợ

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên
Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
Chi phí hao mòn TSCĐ
Chi phí hoạt động khác

4.2 Uũ vay nợ nước ngoài

Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

VỤ

Trang 3



STT Chỉ tiêu Năm nay
- Chi phi hao mòn TSCĐ ------------

5
116023 523

6 Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu Tiền thu từ các khoản đầu tư (Báo cáo LCTT)

Trang 4


